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(1)「１本人情報」／(1. Thông tin cá nhân) 

1. カタカナ姓／(Họ Katakana) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập họ của người khai báo bằng chữ Katakana  

hoặc chữ cái tiếng Anh. 

 

2. カタカナ名／(Tên Katakana) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập tên của người khai báo bằng chữ Katakana  

hoặc chữ cái tiếng Anh. 

 

3. 氏名／(Họ và tên) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập họ tên đầy đủ của người khai báo. 

(Có thể nhập bằng chữ Hán, chữ Katakana, chữ cái tiếng Anh) 

 

4. 生年月日／(Ngày sinh) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập ngày sinh của người khai báo. 

 

5. 令和５年 1月 1日時点の住所／(Địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập địa chỉ của người khai báo tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023. 

 

6. 現住所／(Địa chỉ hiện tại) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập địa chỉ nơi người khai báo hiện đang sống. (Tích vào “Như trên” nếu địa chỉ này giống với mục 

 

7. 電話番号／(Số điện thoại) *Mục bắt buộc nhập 

Vui lòng nhập số điện thoại của người khai báo. (Ví dụ: 000-0000-0000) 

 

8. 職業／(Nghề nghiệp) 

Vui lòng nhập nghề nghiệp của người khai báo. 

Nếu bạn là người kinh doanh cá nhân, vui lòng điền cụ thể nội dung kinh doanh của bạn. 

(Ví dụ: Ngành bán lẻ rau củ quả, ngành sơn kim loại tấm ô tô, v.v.) 

Nếu bạn đang thực hiện song song nhiều hoạt động kinh doanh, vui lòng điền tất cả các hoạt động kinh doanh 

đó. 

 

9. 世帯主の氏名、世帯主との関係／(Họ và tên của chủ hộ, mối quan hệ với chủ hộ) 

Vui lòng điền họ và tên chủ hộ và mối quan hệ của người khai báo với chủ hộ khi nhìn từ góc độ của chủ h

ộ. 

Sau khi nhập xong, vui lòng nhấn 「収入あり」 (Có thu nhập) nếu bạn có thu nhập trong khoảng thời gian từ thá

ng 1 đến tháng 12 năm 2022, 

hoặc nhấn 「収入なし」 (Không có thu nhập) nếu bạn không có thu nhập trong khoảng thời gian trên. 

[Màn hình nhập thông tin]
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*Nếu không nhập thông tin vào tất cả các câu hỏi có ghi 【必須項目】 (Mục bắt buộc nhập), bạn sẽ không thể tiế

p tục trả lời các câu hỏi sau đó.  

 


